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BÀI 1.
Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là chính xác nhất 

(A) Tin học là một ngành khoa học nghiên cứu phát triển máy tính điện tử.

(B) Tin học là một ngành khoa học nghiên cứu ứng dụng máy tính điện tử.

(C) Tin học là một ngành khoa học có nội dung, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu độc lập.
(D) Cả câu A và câu B.
Câu 2: Đặc thù của ngành Tin học là gì?

(A) Quá trình nghiên cứu và xử lý thông tin.

(B) Quá trình nghiên cứu  và triển khai  các ứng dụng không tách rời việc phát triển và sử dụng máy tính điện tử.
(C) Quá trình nghiên cứu và xử lý thông tin một cách tự động.

(D) Quá trình nghiên cứu và ứng dụng các công cụ tính toán.

Câu 3: Phát biểu nào dưới đây là chính xác nhất 

(A) Tin học là một nghành khoa học nghiên cứu phát triển máy tính điện tử.

(B) Tin học là một nghành khoa học nghiên cứu ứng dụng máy tính điện tử.

(C) Tin học có ứng dụng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người.

(D) Tin học là một nghành khoa học có mục tiêu là phát triển và sử dụng máy tính điện tử. 
Câu 4: CHãy chọn một đáp án đúng nhất.
(A) Máy tính có thể làm việc không mệt mỏi trong suất 24 giờ/ngày.

(B) Máy tính có thể  lưu trữ lượng thông tin rất lớn trong một không gian hạn chế.

(C) Máy tính ngày càng gọn nhẹ, tiện dụng, giá thành ngày càng hạ nên việc sử  dụng máy tính ngày càng phổ biến hơn.
(D) Cả ba câu trên đều đúng.  

Câu 5: Những ưu việt của máy tính là gì :
(A) Máy tính có thể làm việc  đến 7/24 giờ
(B) Máy tính có thể lưu trữ một lượng thông tin lớn trong một khoảng không gian hạn chế.

(C) Các máy tính có thể liên kết với nhau thành một mạng và các mạng có thể kết nối với nhau tạo ra khả năng thu thập và xử lý thông tin tốt hơn.

(D) Cả B và C đều đúng.

Câu 6: Hãy chọn đáp án đúng nhất :
(A) Máy tính có thể làm việc không mệt mỏi trong suất 24 giờ/ ngày.
(B) Máy tính có thể lưu trữ được một lượng thông tin rất lớn trong một không gian hạn chế.

(C) Máy tính càng gọn nhẹ, giá thành ngày càng hạ nên việc sử dụng máy tính ngày càng phổ biến hơn.

(D) Cả ba câu trên đều đúng.

TRỞ VỀ
BÀI 2:

Câu 1: Hãy chọn một phương án ghép đúng. Thông tin là ….

(A) Những hình ảnh, âm thanh 
(B) Dãy các bit biểu diễn trong máy tính.
(C) Sự hiểu biết, mô tả về thực thể, sự vật, hiện tượng, …
(D) Nhận thức của con người về các vấn đề trong cuộc sống.

Câu 2: Thông tin có mấy dạng ?
(A)  Có 2 dạng là : âm thanh và hình ảnh.
(B)   Có 2 dạng là: Dạng số và dạng phi số.

(C)  Có 3 dạng là : âm thanh, hình ảnh, văn bản.
(D)  Có 4 dạng là: dạng số, âm thanh, hình ảnh, văn bản.

Câu 3: Mã hoá thông tin là quá trình :

(A) Thay đổi hình thức biểu diễn để người khác không hiểu được.

(B) Chuyển thông tin về dạng mã ASCII.

(C) Chuyển thông tin về dạng mà máy tính có thể xử lý được.

(D) Chuyển thông tin bên ngoài thành thông tin bên trong máy tính.
Câu 4: Dữ liệu trong máy tính được biểu diễn dưới dạng số trong hệ đếm nào?

(A) Hệ cơ số 8 ( hệ bát phân)

(B) Hệ cơ số 2 (hệ nhị phân)

(C) Hệ cơ số 10 (hệ thập phân)

(D) Cả ba phương án trên.
Câu 5: Đẳng thức nào sau đây đúng?
(A) 1BF16 = 45010 
(B) 1BF16 = 45910 
(C) 1BF16 = 47010 
(D) 1BF16 = 44710 .
Câu 6: Số 2AD16 = ?10  .
(A) 135

(B) 226

(C) 686

(D) 685

Câu 7: Bảng mã Unicode sử dụng bao nhiêu bít để mã hoá các kí tự.

(A) 8 bít
(B) 16 bít

(C) 32 bít
(D) 64 bít.
Câu 8: Số 25210  = ?16 
(A) FF

(B) FD

(C) CF

(D) FC

Câu 9: Số 1410 = ?2 
(A) 1110

(B) 1101

(C) 1001

(D) 0111
Câu 10: Số 1A16  biểu diễn sang hệ thập phân là :

(A) 27

(B) 26

(C) 25

(D) 24
 Câu 11: Đĩa cứng nào trong số các đĩa cứng có dung lượng dưới đây lưu trữ được nhiều thông tin hơn ?
(A) 150 MB

(B) 1500 KB

(C) 15000 Byte.

(D) 15 GB

Câu 12: Bảng mã ASCII có bao nhiêu kí tự được mã hoá?
(A) 255 kí tự
(B) 256 kí tự

(C) 257 kí tự
(D) 258 kí tự.

Câu 13: Số 0.0051  biểu diễn dưới dạng dấu phẩy động là:

(A) 0.51 x 10-2  
(B) 0.51 x 102  

(C) 0.51 x 104
(D) 0.51 x 10-4 .

Câu 14: Số 13456.25  được biểu diễn dưới dạng dấu phẩy động là :

(A) 0.1345625 x 105
(B) 0.1345625 x 10-5 

(C) 0.1345625 x 102
(D) 0.1345625 x 107
Câu 15: Hệ đếm nhị phân sử dụng các kí hiệu nào ?
(A) 0 và 1

(B) Từ 0 đến 9

(C) Từ A đến Z

(D) Từ 1 đến 9.
Câu 16: Đơn vị nào là đơn vị đo lượng thông tin ?
(A) MHz 

(B) GB

(C) KG

(D) CM

Câu 17: Biết kí tự A có mã thập phân là 65. Vậy mã nhị phân của kí tự A là :

(A) 0100 0000

(B) 0100 0010

(C) 0100 0001

(D) 0010 0000

Câu 18 : Số 10002  có giá trị trong hệ đếm thập phân là :

(A) 100010 

(B) 1610 
(C) 1010 
(D) 810 .

Câu 19 : Cần dùng ít nhất bao nhiêu bit để mã hoá số : -63 

(A) 6 bít
(B) 7 bít

(C) 8 bít

(D) 9 bít.

Câu 20 : Chọn đáp án đúng nhất. Biểu diễn thông tin trong máy tính có thể được biểu diễn dưới dạng:

(A) Loại số
(B) Loại phi số
(C) Cả A, B đều sai
(D) Cả A, B đều đúng.


Câu 21: Cần dùng ít nhất bao nhiêu bit để mã hoá số: 16

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6.
Câu 22 : Chuyển số 3010  = ?2   
(A) 11011

(B) 10110

(C) 11110

(D) 10011.

Câu 23 : Số 1AE16  = ?10 :

(A) 430

(B) 431

(C) 432

(D) 433

Câu 24 :  Số 1010112   = ?10  :

(A) 41

(B) 42

(C) 43

(D) 44.

Câu 25: Các kí tự trong bảng mã ACSII có mã nhị phân từ:
(A) 0  đến  1111.
(B) 0 đến  1111 1111.
(C) 0 đến  255. 
(D) 0 đến 256.

Câu 26: Trong bảng mã ASCII các kí tự “ HOC” có mã nhị phân là bao nhiêu?

(A) 0100 0111   0100 1111   0100 1010

(B) 0110 0101   0110 1000   0110 1110

(C) 0100 1000   0100 1111   0100  0011

(D) 0100 0011   0100 1010   0100 1111.

TRỞ VỀ

BÀI 3

Câu 1:  Bộ nhớ truy cập nhanh (Cache) thuộc bộ phận nào của máy tính?
(A) Bộ điều kiển
(B) Bộ nhớ ngoài
(C) Bộ nhớ trong

(D) Bộ xử lý trung tâm.

Câu 2: Bộ nhớ trong RAM là:
(A)  bộ nhớ có dung lượng rất lớn.
(B)   có dung lượng nhỏ hơn ROM.

(C)  Có dung lượng nhỏ hơn đĩa mềm.
(D) Không thể lưu trữ được dữ liệu lâu dài.

Câu 3: ROM là ?

(A) Bộ nhớ ngoài của máy tính.
(B) Bộ nhớ có thể đọc và ghi dữ liệu.
(C) Bộ nhớ chỉ cho phép đọc dữ liệu.
(D) Cả A và B đều đúng.

Câu 4: Nguyên lý  J.Von Newmann (Phôn Nôi Man ) là nguyên lý:

(A) Mã hoá nhị phân, điều khiển bằng chương trình. 
(B) Lưu trữ chương trình, truy cập theo địa chỉ.

(C)  Mã hoá nhị phân, điều khiển bằng chương trình, truy cập theo địa chỉ.
(D) Bao gồm cả câu A và câu B.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây sai ?

(A) Thông tin trong ROM sẽ bị mất khi tắt máy

(B) Thông tin trong RAM sẽ bị mất khi tắt máy
(C) ROM là bộ nhớ trong chỉ cho phép đọc.

(D) RAM là bộ nhớ trong có thể đọc và ghi dữ liệu.

Câu 6: ROM là từ viết tắt của những từ nào ?

(A) Random Only Memory
(B) Read Access Memory

(C) Read Only Memory

(D) Random Access Memory.

Câu 7: Thiết bị nào của máy tính được xem là bộ nhớ ngoài:
(A) Màn hình
(B) Máy quét (Scaner)

(C) Đĩa CD

(D) RAM và ROM.

Câu 8: CPU có nghĩa là :

(A) Mạch điện tử nhỏ bé của máy tính.

(B) Phần mềm quyết định các bước thao tác của máy tính.

(C) Central Processing Unit

(D) Control Processing Unit.

Câu 9: Nguyên lý Phôn Lôi Man là nguyên lý:
(A) Mã hóa nhị phân, điều khiển bằng chương trình, lưu trữ chương trình, truy cập theo địa chỉ.

(B) Mã hoá nhị phân, điều khiển bằng chương trình, truy cập theo địa chỉ.

(C) Điều khiển bằng chương trình, truy cập theo địa chỉ, lưu trữ chương trình.

(D) Lưu trữ chương trình, truy cập theo địa chỉ, mã hoá nhị phân.
Câu 10: RAM là bộ nhớ …

(A) Có dung lượng rất lớn
(B) Có dung lượng nhỏ hơn đĩa mềm
(C) Có dung lượng nhỏ hơn ROM

(D) Không thể lưu trữ được dữ liệu lâu dài.

Câu 11: ROM là …

(A) Bộ nhớ ngoài của máy tính
(B) bộ nhớ có thể đọc và ghi dữ liệu
(C) bộ nhớ chỉ cho phép đọc dữ liệu

(D) bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên.

Câu 12: Thiết bị nào không phải là thiết bị vào của máy tính?
(A) Bàn phím
(B) Máy quét
(C) Máy chiếu

(D) Micro.

Câu 13: Từ máy là gì?

(A) Là một bít dữ liệu khi máy tính xử lý.

(B) Là một dãy bít dữ liệu.

(C) Là một dãy 8 bít hoặc 16 bít.

(D) Là một dãy bít dữ liệu khi máy tính xử lý có độ dài (bội số của 8) là 8, 16, 32 hoặc 64 phụ thuộc vào cấu trúc từng loại máy.

Câu 14: phần cứng của máy tính là : 

(A) Word

(B) CPU

(C) Windows 2000

(D) Excel.

Câu 15 : Thiết bị nào sau đây là thiết bị ngoại vi ?

(A) Đĩa CD, chuột, bàn phím, màn hình

(B) CPU

(C) Bộ nguồn, bảng mạch
(D) RAM và ROM

Câu 16 : Những thiết bị nào sau đây thuộc bộ nhớ ngoài của máy tính ?

(A) Đĩa CD, đĩa cứng, đĩa mềm

(B) RAM, ROM

(C) Chuột, bàn phím
(D) CPU.

Câu 17 : Chức năng của bộ nhớ ngoài là :
(A) Đưa dữ liệu ra từ máy tính
(B) Đưa thông tin vào máy tính

(C) Lưu trữ tạm thời dữ liệu khi tắt máy dữ liệu sẽ mất
(D) Lưu trữ lâu dài dữ liệu.

Câu 18 : Hệ điều hành thường được lưu trữ :
(A) Trong ROM

(B) Trong RAM

(C) Trong CPU

(D) Trên bộ nhớ ngoài.
Câu 19: Khi máy tính ngừng hoạt động và tắt máy thì ?
(A) Dữ liệu trong bộ nhớ RAM mất
(B) Dữ liệu trong bộ nhớ ROM mất
(C) Dữ liệu trong bộ nhớ ngoài mất
(D) Cả A và B đều đúng.
Câu 20: Bộ xử lý trung tâm CPU là ….

(A) thiết bị chính để thực hiện việc quản lý điều khiển máy tính.

(B) thiết bị tính toán các phép tính số học và lôgic.

(C) thiết bị chính có hai chức năng quản lý điều khiển và tính toán các phép tính số học, logic.
(D) bộ phận kết nối các thiết bị vào ra.
Câu 21: Thiết bị nào không phải là thiết bị ra của máy tính?
(A) Màn hình. 
(B) Máy in.
(C) Loa
(D) Webcam.

Câu 22: Modem là thiết bị thuộc loại nào?

(A) Thiết bị ra

(B) Thiết bị vào
(C) Thiết bị vào – ra

(D) Không thuộc thiết bị vào cũng không thuộc thiết bị ra.
Câu 23 : Bộ nhớ ngoài dùng để :
(A) Nhập và xuất thông tin

(B) Xử lý thông tin

(C) Lưu trữ thông tin

(D) Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 24: Những phát biểu nào sau đây đúng đối với bộ nhớ ngoài :

(A) Dùng để lưu trữ thông tin lâu dài
(B) Dùng để hỗ trợ cho bộ nhớ trong khi máy hoạt động.

(C) Cả A và B đều đúng.

(D) Cả A và B đều sai.
TRỞ VỀ

BÀI 4:
Câu 1: Tính chất nào là tính chất của thật toán?
(A) Tính xác định.
(B) Tính đúng đắn.
(C) Tính dừng.
(D) Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng ?
(A) Mỗi thuật toán chỉ giải được một bài toán nào đó, nhưng có nhiều thuật toán khác nhau để giải một bài toán.

(B) Một thuật toán có thể giải được nhiều bài toán.

(C) Khi thiết kết hoặc lựa chọn thuật toán ta không quan tâm đến thời gian thực hiện, số lượng ô nhớ, …

(D) Một bài toán chỉ có một thuật toán để giải.
Câu 3: Thứ tự các cụm từ còn thiếu là ?


“ … là một dãy hữu hạn các … được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho khi thực hiện dãy thao tác ấy, từ … của bài toán, ta nhận được … cần tìm.”

(A) Input – Output - thuật toán – thao tác

(B) Thuật toán  - thao tác – Input – Output

(C) Thuật toán – thao tác – Output – Input

(D) Thao tác - thuật toán – Input – Output.
Câu 4 :  Thuật toán là :

(A) Một dãy các bước giải, được sắp xếp theo một trình tự nhất định.

(B) Sự mô tả các bước giải của bài toán bằng ngôn ngữ tự nhiên.

(C) Một dãy hữu hạn các thao tác, được sắp xếp theo một trình tự nhất định.
(D) Sau khi thực hiện các thao tác ta phải nhận được Output cần tìm.
Câu 5 : Input của bài toán giải phương trình ax + b = 0 là :
(A) a, b, x

(B) a, x

(C) a, b

(D) nghiệm x hoặc thông báo phương trình vô nghiệm.
Câu 6 : Khi dùng máy tính để giải bài toán :

(A) Ta chỉ cần xác định Output.

(B) Ta chỉ cần xác định Input

(C) Ta cần xác định Input và Output.

(D) Không cần xác định Input, Output.
Câu 7: Bài toán tìm kiếm  với khoá k = 8 trong dãy A {1, 4, 9, 12, 15, 8, 13 }  thì chỉ số i cần tìm là bao nhiêu ?
(A) i = 5 

(B) i = 6

(C) i = 7

(D) i = 8.
Câu 8:  Câu nào là tính chất của thuật toán ?

(A) Thuật toán phải được kết thúc sau một số hữu hạn các bước giải.

(B) Thuật toán phải được xác định sau một số hữu hạn các bước giải.

(C) Thuật toán phải được mô tả một cách rõ ràng.
(D) Cả B và C đều đúng.
Câu 9: Cho bài toán: Tìm ước chung lớn nhất của 2 số nguyên dương M và N; Input của bài toán là:

(A) M và N
(B) Ước chung lớn nhất của M và N

(C) Cả A, B đều đúng
(D) Cả A, B đều sai

Câu 10: Cho thuật toán mô tả bằng phương pháp liệt kê: Với dãy A { 20    16    23    22    27    21    50    26 }
Bước 1: Nhập dãy A có n phần tử (a1, a2, …, an)

Bước 2: Max ← a1; i ←2;

Bước 3: Nếu i > N thì xuất ra giá trị Max rồi kết thúc.

Bước 4: Nếu Max < ai thì Max ←ai;

Bước 5: i ←i+1;

Bước 6: Quay lại bước 3.

Kết quả của Max sau khi kết thúc thuật toán là:

(A) 26
(B) 27
(C) 50
(D) 20

Câu 11: Ứng với thuật toán trên. Khi i = 4 thì Max có giá trị là:

(A) 20
(B) 27
(C) 23
(D) 22
Câu 12 : Xác định Output của bài toán giải phương trình bậc 2 : ax2 + bx + c = 0.
(A) a, b, c và x
(B) a, b, c

(C) a, b và x

(D) Tất cả đều sai.
Câu 13 : Thuật toán có thể được diễn tả bằng cách :

(A) Liệt kê
(B) Sơ đồ khối
(C) Tổng hợp 

(D) Cả A và B.

Câu 14 :  Câu nào sai khi nói về bước lựa chọn thuật toán:

(A)  Thiết kế thuật toán là bước quan trọng nhất để giải bài toán.
(B)  Mỗi thuật toán chỉ giải được một bài toán.

(C)  Có thể có nhiều thuật toán khác nhau cùng giải một bài toán.
(D) Nghiên cứu các thông tin của bài toán.

Câu 15: Câu nào là tính chất của thuật toán ?

(A) Thuật toán phải được kết thúc sau một số hữu hạn các bước giải.

(B) Thuật toán phải được xác định sau một số hữu hạn các bước giải.

(C) Thuật toán phải được mô tả một cách rõ ràng.
(D) Sau khi thực hiện một thao tác thuật toán phải kết thúc.

Câu 16 : Cho dãy A = 6, với các số nguyên a1 = 5, a2 = 7, a3 = 1, a4 = 3, a5 = 9, a6 = 11, được sắp xếp thành một dãy số tăng. Hãy cho biết có bao nhiêu lượt kiểm tra và bao nhiêu lần tráo đổi vị trí các số với nhau ?

(A) Có 1 lần kiểm tra 3 lần tráo đổi vị trí.

(B) Có 1 lần kiểm tra 4 lần tráo đổi vị trí.

(C) Có 2 lần kiểm tra 3 lần tráo đổi vị trí.

(D) Có 2 lần kiểm tra 4 lần tráo đổi vị trí.
BÀI 5:
Câu 1 : Ngôn ngữ lập trình Pascal  thuộc loại ngôn ngữ nào ?

(A) Ngôn ngữ bậc cao

(B) Ngôn ngữ máy
(C) Hợp ngữ
(D) Cả ba ý trên đều sai.
Câu 2:  Phát biểu nào sai : 

(A) Trong ngôn ngữ máy các lệnh viết dưới dạng mã nhị phân

(B) Hợp ngữ gần với ngôn ngữ máy nhưng cho phép ta sử dụng một số từ( thường là tiếng Anh viết tắt) để viết các câu lệnh.

(C) Hợp ngữ phải có chương trình hợp dich để dịch sang ngôn ngữ máy.

(D) Chương trình viết bằng ngôn ngữ máy không phức tạp.

Câu 3 : Trong các câu sau câu nào sai khi nói về Hợp ngữ:

(A) Câu lệnh có sử dụng các từ tiếng Anh viết tắt.

(B) Câu lệnh phải được dịch sang mã máy thì máy tính mới hiểu được.
(C) Câu lệnh không cần dịch máy cũng có thể hiểu được.
(D) Cả câu A và B đều đúng.

Câu 4 : Ngôn ngữ bậc cao là loại ngôn ngữ :

(A) Gần với ngôn ngữ tự nhiên.
(B) Gần với ngôn ngữ máy. 

(C) Sử dụng các từ tiếng Anh viết tắt.
(D) Sử dụng các câu tiếng Anh để làm câu lệnh.
Câu 5 : Ngôn ngữ lập trình là :

(A) Ngôn ngữ để viết chương trình 

(B) Phương tiện để soạn thảo văn bản
(C) Pascal, Java

(D) Cả A và C.
Câu 6 : Câu nào sai khi nói về ngôn ngữ bậc cao ?

(A) Các câu lệnh được viết có cấu trúc, có tính độc lập cao.

(B) Các câu lệnh viết gần với ngôn ngữ tự nhiên, không phụ thuộc vào từng loại máy cụ thể.

(C) Phải có một chương trình dịch sang ngôn ngữ máy thì máy mới hiểu được.

(D) Chỉ sử dụng chương trình thông dịch mới dịch được các câu lệnh.

Câu 7 : Chương trình dịch là chương trình :

(A)  Người lập trình phải tạo lập.
(B)  Đã có sẵn trong ngôn ngữ lập trình. 
(C)  Đã có sẵn trong một phần mềm.
(D)  Được tạo lập sẵn trong phần mềm của ngôn ngữ lập trình đó.

Câu 8 :  Các câu sau câu nào đúng ? 

(A) Với mỗi loại bài toán có một loại ngôn ngữ lập trình thích hợp.

(B) Chỉ cần một loại ngôn ngữ lập trình có thể giải quyết được hết các loại bài toán.

(C) Các loại ngôn ngữ lập trình đều giải quyết được tất cả các loại bài toán.
(D) Phần mềm soạn thảo Word là một loại ngôn ngữ lập trình.
Câu 9: Phát biểu nào sai khi nói về ngôn ngữ máy ?
(A) Máy có thể hiểu trực tiếp được, các lệnh là dãy bít
(B) tận dụng những đặc điểm riêng biệt của từng máy nên chương trình thực hiện nhanh hơn.

(C) Không thể dùng để viết những chương trình phức tạp.

(D) Là loại ngôn ngữ thích hợp với từng loại máy.
Câu 10 : Ngôn ngữ máy là :

(A) Ngôn ngữ  mà máy có thể hiểu trực tiếp được.

(B) Ngôn ngữ mà các lệnh được viết dưới dạng mã nhị phân.

(C) Ngôn ngữ thích hợp với từng loại máy.

(D) Ngôn ngữ duy nhất máy tính có thể hiểu trực tiếp được và các lệnh được viết dưới dạng mã nhị phân.

Câu 11: Câu nào sai khi nói về đặc điểm của ngôn ngữ bậc cao?
(A) Gần với ngôn ngữ tự nhiên, và phải được dịch bằng chương trình dịch.

(B) Có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào các loại máy cụ thể.

(C) Thực hiện được trên mọi loại máy.

(D) Thích hợp với đông đảo người lập trình.

Câu 12: Khi viết chương trình người lập trình không nhất thiết phải làm gì ?

(A) Tổ chức dữ liệu ( vào / ra )

(B) Dùng các câu lệnh để mô tả các thao tác
(C) Thường xuyên kiểm tra, phát hiện lỗi và sửa lỗi.

(D) Vẽ sơ đồ khối.
Câu 13: Phát biểu nào đúng nhất ?

(A) Ngôn ngữ lập trình bậc cao cần phải có một chương trình hợp dịch để dịch sang ngôn ngữ máy.

(B) Chương trình viết bằng hợp ngữ cần phải có chương trình dịch để dịch sang ngôn ngữ máy.

(C) Mỗi loại ngôn ngữ lập trình bậc cao đều có một chương trình dịch riêng.

(D) Một chương trình dịch có thể dịch được tất cả các chương trình viết bằng các loại ngôn ngữ bậc cao khác nhau.
Câu 14: Pascal, Java, Fortran là …
(A) Ngôn ngữ máy
(B) Hợp ngữ
(C) Ngôn ngữ bậc cao.

(D) Chương trình dịch.

TR Ở V Ề 
BÀI 6:
Câu 1 : Viết chương trình là ?
(A) Mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên. 

(B) Sử dụng ngôn ngữ lập trình để diễn đạt thuật toán.

(C) Chọn ngôn ngữ phù hợp với thuật toán và tổ chức dữ liệu.
(D) Tổ chức dữ liệu và kiểm tra.

Câu 2: Khi giải bài toán thì cần phải xác định các yếu tố nào của bài toán ?
(A) Xác định thông tin của bài toán.

(B) Xác định Input và Output

(C) Xác định Input, Output và quan hệ giữa chúng.

(D) Cả A và B đều đúng.

Câu 3: Để giải một bài toán trên máy tính cần tiến hành bao nhiêu bước:

(A) 3 bước
(B) 4 bước
(C) 5 bước

(D) 6 bước.

Câu 4: Bước thứ 2 là bước như thế nào?

(A) Thiết kế thuật toán
(B) Lựa chọn thuật toán
(C) Tổ chức dữ liệu
(D) Cả ba đáp án đều đúng.
Câu 5: Hiệu chỉnh chương trình là :
(A) Chạy thử và kiểm tra kết quả.
(B) Dịch chương trình.  

(C) Kiểm tra lỗi câu lệnh, cú pháp nếu có sửa lại.
(D) Cả ba ý trên.

Câu 6: Các bước để tiến hành giải một bài toán như thế nào?

(A) Xác định bài toán, viết chương trình, lựa chọn thiết kế thuật toán, hiệu chỉnh, viết tài liệu.

(B) Xác định bài toán, lựa chọn thiết kế thuật toán, viết chương trình, viết tài liệu, hiệu chỉnh.

(C) Xác định bài toán, lựa chọn thiết kế thuật toán, viết chương trình, hiệu chỉnh, viết tài liệu.

(D) Xác định bài toán, viết chương trình, lựa chọn thiết kế thuật toán, viết tài liệu, hiệu chỉnh.
Câu 7 : Hiệu chỉnh chương trình là :

(A) Chạy thử và kiểm tra kết quả. 

(B) Dịch chương trình.  

(C) Kiểm tra lỗi câu lệnh, cú pháp nếu có sửa lại.
(D) Cả ba câu trên.

Câu 8 : Hiệu chỉnh chương trình là :

(A) Chạy thử và kiểm tra kết quả.

(B) Dịch chương trình.  

(C) Kiểm tra lỗi câu lệnh, cú pháp nếu có sửa lại.

(D) Cả ba câu trên.

Câu 9 : Viết tài liệu là :

(A) Viết lại thuật toán.

(B) Viết lại chương trình.

(C) Viết lại kết quả chạy thử nghiệm. 

(D) cả ba ý trên.

Câu 10: Để kiểm chứng tính đúng đắn của chương trình người lập trình cần phải:
(A) Chạy thử chương trình.

(B) Thực hiện chương trình với một số bộ Input tiêu biểu của bài toán đó.

(C) Thực hiện chương trình với một vài bộ Input ngẫu nhiên.
(D) Không cần kiểm chứng lại kết quả.

Quay về 

BÀI 7:

PHẦN MỀM MÁY TÍNH

Câu 1: Phần mềm máy tính là gì ?

(A)  Cách tổ chức dữ liệu, chương trình và tài liệu liên quan đến chương trình

(B) Chương trình được viết bằng các ngôn ngữ lập trình.

(C) Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình đã được dịch sang ngôn ngữ máy.

(D) Chương trình để giải một bài toán cụ thể nào đó.
Câu 2: Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của phần mềm hệ thống?

(A) Là phần mềm quan trọng nhất.
(B) Có chức năng điều khiển, điều hành.
(C) Là chương trình dùng để giải các bài toán.

(D) Quản lý các thiết bị và các chương trình khác.

Câu 3 :  Hệ điều hành WINDOWS là :
(A) Phần mềm hệ thống.
(B) Phần mềm ứng dụng.
(C) Phần mềm tiện ích.
(D) Phần mềm công cụ.

Câu 4: Có mấy loại phần mềm máy tính.

(A) Có 2 loại là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng

(B) Có 2 loại là phần mềm hệ thống và phần mềm tiện ích.
(C) Có 2 loại là phần mềm hệ thống và phần mềm công cụ
(D) Có 4 loại là phần mềm hệ thống, ứng dụng, tiện ích và công cụ.
Câu 5: Những chương trình có chức năng cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu, tạo môi trường làm việc cho các phần mềm khác được gọi là :
(A) Phần mềm tiện ích
(B) phần mềm công cụ
(C) phần mềm ứng dụng
(D) Phần mềm hệ thống.

Câu 6: Câu nào dưới đây sai

(A) Phần mềm ứng dụng là các phần mềm giải quyết những việc thường gặp.
(B) Có những phần mềm ứng dụng được phát triển theo đặc thù cá nhân hay một tổ chức nào đó.

(C) Có những phần mềm được thiết kế theo yêu cầu chung của nhiều người.

(D) Phần mềm thì không thể hỗ trợ để tạo ra các phần mềm khác.

Câu 7: Có thể thực hiện một phần mềm ứng dụng mà không cần hệ điều hành được không?
(A) Có thể thực hiện được
(B) Không thể thực hiện được

(C) Tuỳ thuộc vào loại máy.

(D) Tuỳ thuộc vào phần mềm.

Câu 8: Trong các phần mềm sau, phần mềm nào là phần mềm hệ thống ?

(A) Chương trình Turbo Pascal

(B) Hệ soạn thảo Microsoft Word

(C) Chương trình diệt virut Bkav.

(D) Hệ điều hành Windows Vistra.

Câu 9: Các phần mềm dưới đây phần mềm nào là phần mềm công cụ ?

(A) Phần mềm nghe nhạc Jet Audio, Media

(B) Phần mềm duyệt trang web Internet Explorer.

(C) Phần mềm lập trình Visual Basic.

(D) Phần mềm sửa lỗi và phân mảng ổ đĩa cứng Fdisk. 

Câu 10: Câu nào dưới đây sai khi nói về phần mềm ứng dụng ?
(A) Là phần mềm giải quyết những công việc trong thực tiễn.

(B) phần mềm tiện ích cũng là phần mềm ứng dụng
(C) phần mềm trò chơi và giải trí không phải là phần mềm ứng dụng

(D) phần mềm diệt virut là phần mềm ứng dụng được sử dụng hầu hết trên các máy tính.
Câu 11: Phần mềm kế toán, quản lí bán hàng là phần mềm .. .

(A) Hệ thống
(B) Công cụ

(C) Tiện ích

(D) Cả B và C.
Câu 12: Phần mềm ghi dữ liệu vào đĩa CD Nero là phần mềm …

(A) Tiện ích
(B) Công cụ

(C) Hệ thống
(D) Cả A và B.

Câu 13: Phần mềm sửa lỗi đĩa và phân mảng ổ đĩa cứng FDISK là phần mềm …

(A) Tiện ích 

(B) Công cụ
(C) Ứng dụng
(D) Cả B và C đều đúng.

Câu 14 : Phần mềm tiện ích là các phần mềm …
(A) Tạo ra các công cụ cho người sử dụng làm việc thuận lợi hơn

(B) Tạo ra các sản phẩm cho người sử dụng
(C) Giúp người sử dụng làm việc thuận lợi hơn với máy tính

(D) Là phần mềm có thể tạo ra các phần mềm khác.

BÀI 8
ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC

Câu 1: Đối với lĩnh vực khoa học kỹ thuật máy tính có thể làm được gì ?
(A) Xử lí các số liệu

(B) Dựng được nhiều phương án khả thi và trực quan
(C) Quá trình làm việc nhanh hơn tiết kiệm hơn

(D) Cả ba ý trên.

Câu 2: Các phần mềm sau phần mềm nào thuộc lĩnh vực giải các bài toán KHKT ?

(A) Microsoft Access 

(B) Foxpro 

(C) Photosoph

(D) AutoCard.

Câu 3: Những hoạt động nào cần được hỗ trợ quản lí bằng máy tính.

(A) Tất cả các hoạt động của con người
(B) Tất cả các hoạt động có tổ chức của con người
(C) Các hoạt động của con người liên quan đến việc xử lí thông tin.

(D) Các hoạt động có tổ chức của con người liên quan đến việc xử lí thông tin lớn và đa dạng.

Câu 4: Câu nào dưới đây sai ?

(A) Nếu không có sự trợ giúp của máy tính thì con người không thể phóng được các vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ
(B) Công nghệ truyền thông hiện đại hiện nay là mạng máy tính toàn cầu.

(C) Máy tính có thể giúp con người tính đến các yếu tố, tình huống liên quan để ra một quyết định tốt nhất.
(D) Máy tính hiện nay có thể quyết định thay cho con người.
Quay về
BÀI 9
TIN HỌC VÀ XÃ HỘI

Câu 1: Phát biểu nào sai

(A) Các thành tựu của tin học được áp dụng hầu hết các lĩnh vực
(B) Nhu cầu xã hội đa dạng -> KHKT phát triển -> Tin học phát triển
(C) Tin học phát triển -> KHKT phát triển -> nhu cầu xã hội phát triển
(D) Cả B và C sai.

Câu 2:  Trong xã hội tin học hoá thì …
(A) Con người được giải phóng khỏi các công việc nặng nhọc độc hại.

(B) Có nhiều phương tiện kĩ thuật hiện đại phục vụ con người tốt hơn.

(C) Con người có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn.

(D) Cả A, B, và C.

Câu 3:  Việc nào dưới đây không bị phê phán ?

(A) Sao chép phần mềm  không có bản quyền
(B) Đặt mật khẩu cho máy tính của mình

(C) Sử dụng mã nguồn chương trình của người khác đưa vào chương trình của mình mà không xin phép.

(D) Phát tán các đoạn phim ảnh xấu không lành mạnh lên mạng.

Câu 4: Việc nào dưới đây cần phê phán ?

(A) Tự ý thay đổi cấu hình của máy tính
(B) Tham gia lớp học trên mạng
(C) Truy cập vào các trang web cá nhân

(D) Tham gia các trò chơi điện tử trên mạng.
Câu 5: Một công ty A kí hợp đồng với một công ty B thông qua việc trao đổi với nhau trên mạng máy tính thì phải dựa vào cơ sở pháp lí nào ?
(A) Luật tố tụng hình sự
(B) Luật dân sự
(C) Luật chống tội phạm tin học
(D) Luật giao dịch thương mại điện tử

Câu 6: Nguyễn Văn An là nhân viên công ty thép Việt Đức đã lấy phần mềm quản lý sản xuất và bán hàng của công ty về nhà cài đặt vào máy của mình. Em trai của An đã copy phần mềm này và mang ra ngoài bán. Vậy ai là người vi phạm pháp luật ?

(A) Không ai vi phạm pháp luật.
(B) An vi phạm pháp luật
(C) Em trai của An vi phạm pháp luật
(D) Cả hai cùng vi phạm pháp luật.
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KHÁI NIỆM HỆ ĐIỀU HÀNH

Câu 1: Điền các từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu : Hệ điều hành là … các … được tổ chức thành một … với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người dùng với máy tính,

(A) Chương trình - tập hợp - hệ thống
(B) hệ thống – chương trình - tập hợp
(C) tập hợp – chương trình - hệ thống

(D) tập hợp - hệ thống – chương trình.

Câu 2: Hệ điều hành đóng vai trò như thế nào?
(A) Cầu nối giữa thiết bị với người dùng
(B) Cầu nối giữa thiết bị với các chương trình
(C) Kết nối các thiết bị tạo thành một hệ thống
(D) Cả ba ý trên.

Câu 3: Việc giao tiếp giữa người dùng và hệ thống được thực hiện thông qua mấy cách?

(A) Hai cách : câu lệnh và bảng chọn
(B) Hai cách : câu lệnh và các đề xuất

(C) Ba cách : bảng chọn, cửa sổ, biểu tượng
(D) Bốn cách: câu lệnh, bảng chọn, cửa sổ, biểu tượng.

Câu 4: Chức năng nào phản ánh bản chất của việc giao tiếp giữa người dùng với máy tính thông qua hệ thống tin học?
(A) Nhập dữ liệu - xuất dữ liệu

(B) Nhập dữ liệu - xử lí dữ liệu
(C) nhập dữ liệu – lưu trữ dữ liệu
(D) xử lí dữ liệu – lưu trữ dữ liệu

Câu 5: Câu nào sai khi nói về chức năng của hệ điều hành ?
(A) Đảm bảo giao tiếp giữa người dùng với máy tính
(B) Thực hiện tìm kiếm thông tin trên Internet

(C) Tổ chức tìm kiếm và sử dụng một cách tối ưu tài nguyên của máy tính.

(D) Cung cấp phương tiện để thực hiện các chương trình khác.
Câu 6: Hệ điều hành là ?
(A) Phần mềm hệ thống

(B) Phần mềm ứng dụng
(C) Phần mềm tiện ích
(D) Phần mềm công cụ.
Câu 7: Hệ điều hành thường được lưu trữ ở đâu ?
(A) Trong CPU

(B) Trong RAM

(C) Trong ROM

(D) Trên đĩa cứng.

Câu 8: Những việc nào hệ điều hành không đảm nhiệm ?
(A) Soạn thảo văn bản

(B) Giao tiếp với ổ đĩa cứng
(C) Quản lí bộ nhớ trong

(D) Kết nối mạng máy tính Internet.
Câu 9: Chọn câu đúng khi nói về hệ điều hành:
(A) Hệ điều hành cung cấp môi trường giao tiếp giữa người dùng và hệ thống máy tính.

(B) Mỗi hệ điều hành phải có thành phần kết nối internet và thư điện tử.

(C) Hệ điều hành thường được cài đặt sẵn khi sản xuất máy tính.

(D) Hiện nay trong mỗi một máy tính chỉ được phép cài đặt một hệ điều hành nhất định.
Câu 10: Câu nào dưới đây sai ?
(A) Hệ điều hành là một hệ thống các thiết bị được kết nối với nhau.

(B) Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống
(C) Hệ điều hành thường được lưu trữ dưới dạng các môđun độc lập trên bộ nhớ ngoài
(D) Hệ điều hành WINDOWS xuất hiện vào những năm 90 của thế kỉ 20.
Câu 11: Câu nào dưới đây sai?
(A) Hệ điều hành MS – DOS người dùng chỉ có thể chạy một chương trình ứng dụng tại một thời điểm.
(B) Người dùng có thể tự do chọn hệ điều hành nào đó cho máy tính của mình
(C) Học sử dụng máy tính nghĩa là học sử dụng hệ điều hành
(D) Hệ điều hành WINDOWS tại một thời điểm người dùng có thể chạy nhiều chương trình.
Câu 12: Hệ điều hành WINDOWS 2000 Server là …
(A) Hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng
(B) Hệ điều hành đa nhiệm một người dùng
(C) Hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng

(D) Cả B và C.
Câu 13: Các thành phần của một hệ điều hành phụ thuộc vào …
(A) Các chức năng của hệ điều hành

(B) Cách chi tiết hoá các chức năng của hệ điều hành

(C) Những tiện ích của mà hệ điều hành đó                                   
(D) Cả A, B và C.
Câu 14: Câu nào sai khi nói về các thành phần của hệ điều hành?
(A) Mỗi một chức năng của hệ điều hành do một chương trình đảm nhiệm
(B) Mỗi một chức năng của hệ điều hành do một nhóm các chương trình đảm nhiệm
(C) Nhóm các chương trình này là các thành phần của hệ điều hành.

(D) Cả B và C.

Câu 15: Hệ điều hành là:
(A) Tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người dùng với máy tính
(B) Cung cấp các phương tiện, dịch vụ để điều phối việc thực hiện các chương trình
(C) quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy tính, tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu

(D) Cả A, B và C.
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TỆP VÀ QUẢN LÍ TỆP
Câu 1: Điền vào chỗ trống : “ Tệp, còn được gọi là …, là một … các … ghi trên … , tạo thành một đơn vị lưu trữ do … quản lí.

(A) Tập tin - tập hợp – thông tin - bộ nhớ ngoài - hệ điều hành
(B) tập hợp - tập tin – thông tin - hệ điều hành - bộ nhớ ngoài
(C) thông tin - tập tin - tập hợp - bộ nhớ ngoài - hệ điều hành
(D) tập tin – thông tin - tập tin - bộ nhớ ngoài - hệ điều hành.
Câu 2: Câu nào sai khi nói về quy định đặt tên của hệ điều hành WINDOWS :
(A) Không quá 255 kí tự
(B) Không có chứa các dấu \ / : ? * “ < > |  

(C) Phần mở rộng bắt buộc phải có

(D) Phần mở rộng không quá 3 kí tự.
Câu 3 : Tệp do thành phần nào quản lí ?
(A) Người sử dụng quản lí
(B) Bộ nhớ của máy tính quản lí
(C) Hệ điều hành quản lí
(D) Cả A, B, C đều đúng.
Câu 4: Tên tệp có phân biệt chữ HOA và chữ thường không ?
(A) Phân biệt chữ hoa và chữ thường
(B) Không phân biệt chữ hoa và chữ thường

(C) Hệ điều hành Windows có phân biệt
(D) Hệ điều hành MS – dos có phân biệt 
Câu 5: Trong thư mục gốc có thể chứa …
(A) Các thư mục con và các tệp

(B) Các thư mục con 

(C) Các tệp
(D) Cả A, B, C đều sai.
Câu 6: Câu nào đúng nhất ?
(A) Mọi thư mục đều phải đặt tên
(B) Mọi thư mục đều phải đặt tên ngoại trừ thư mục gốc

(C) Thư mục có chứa thư mục con trong nó được gọi là thư mục con

(D) Mỗi đĩa có một thư mục được tạo tự động gọi là thư mục cha.
Câu 7: Các thành phần của tên tệp có tiếng Anh là gì ?
(A) <  Name > . [< Extension > ]
(B) < Name > . [< Extened >]
(C) < Name > . [< Extention >]
(D) < Name > . [< Extenation > ]
Câu 8:  Đường dẫn là gì ?
(A) Là chỉ dẫn tới một thư mục
(B) Là chỉ dẫn tới một tệp
(C) Là chỉ dẫn tới một tệp hay một thư mục nào đó

(D) Là sự mô tả của cây thư mục.
Câu 9: Các tên tệp sau tên nào đúng ?
(A) Ngoi Sao Co Don . TXT

(B) Ngoi * codon .TXX

(C) Giai ngan ha\ .TXT

(D) Phai chang? . DOC
Câu 10: Tên tệp thường gồm những thành phần nào ?

(A) Tên tệp và tên thư mục
(B) Tên tệp và kích thước tệp
(C) Tên tệp và phần mở rộng

(D) Tên tệp và tên thư mục chứa tệp
Câu 11: Tên tệp nào sau đây là hợp lệ ?
(A) Ha?noi.TXT

(B) Le-lan.DOC

(C) Popye\Oliver.PAS
(D) Tom/Jerry.COM
Câu 12: Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện … 
(A) Kích thước của tệp
(B) kiểu của tệp

(C) ngày, giờ thiết lập tệp
(D) tên thư mục chứa tệp.
Câu 13: Câu nào sai ?
(A) Hai tệp cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau

(B) Hai thư mục cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau

(C) Thư mục có thể chứa tệp cùng tên với thư mục đó
(D) Một thư mục và một tệp cùng tên có thể nằm trong một thư mục mẹ.

Câu 14: Cho phép tồn tại hai tệp với đường dẫn. Chọn phương án sai.
(A) C:\HS\TIN\KIEMTRA và C:\HS\VAN\KIEMTRA

(B) C:\HS\TIN\KIENTRA và C:\HS\tin\kiemtra

(C) C:\HS\TIN\KIEMTRA  và A:\HS\TIN\KIEMTRA
(D) C:\HS\TIN\KIEMTRA và C:\HS\TIN1\KIEMTRA
Câu 15: Cho sơ đồ cây thư mục như sau:

[image: image1]
Câu nào sau đây sai?
(A) C:\AUTOEXEC.BAT

(B) C:\PASCAL

(C) C:\PASCAL\BTAP1.PAS

(D) C:\autoexec.bat
Câu 16: Dựa vào hình trên cho biết đường dẫn đến tệp baitap3.pas
(A) C:\PASCAL\BAITAP3.PAS
(B) C:\pascal\baitap\baitap3.pas

(C) C:\PASCAL\BAITAP\BAITAP3\baitap3.pas
(D) c:\ baitap\pascal\baitap3.pas

Câu 17: Dựa vào hình trên phát biểu nào sau đây sai?
(A) Autoexec.bat là một tệp nằm tại thư mục gốc C

(B) Autoexec.bat là một thư mục nằm tại thư mục gốc C

(C) VIDU.PAS là một tệp của thư mục PASCAL
(D) BTAP1.PAS là một tệp của thư mục BAITAP
Câu 18: Dựa vào hình vẽ trên phát biểu nào đúng?
(A) Trong thư mục gốc có 2 thư mục con.
(B) Trong thư mục gốc có 1 thư mục con và một tệp

(C) Thư mục BAITAP là thư mục con của thư mục gốc
(D) Trong thư mục PASCAL có 3 thư mục con.
Câu 19: Dựa vào hình trên phát biểu nào đúng?
(A) Trong thư mục BAITAP có 3 thư mục con

(B) Trong thư mục BAITAP có 3 tệp

(C) Thư mục baitap là thư mục con của thư mục gốc
(D) Thư mục baitap là thư mục cha của thư mục pascal.
Câu 20: Câu nào dưới đây đúng?
(A) C:/ giao an/lop 10/
(B) C: \giao an\lop 10\ bai 11.ppt

(C) C: \ giao an \ lop 10 \ bai 11. pptt

(D) C; \ GIAO AN \ LOP 10 \ BAI 11.PPT
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GIAO TIẾP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH

Câu 1: Hệ điều hành được khởi động :
(A) Trước khi các chương trình ứng dụng được thực hiện

(B) Trong khi các chương trình ứng dụng được thực hiện
(C) Sau khi các chương trình ứng dụng được thực hiện
(D) Trước khi chương trình khởi động trong ROM được thực hiện.
Câu 2:  Để làm việc được với máy tính, HĐH cần phải được nạp vào …
(A) bộ nhớ ngoài 
(B) bộ nhớ trong

(C) bộ nhớ mở rộng
(D) ổ đĩa cứng
Câu 3: Đĩa khởi động chứa các chương trình …
(A) phục vụ việc nạp các chương trình ứng dụng
(B) phục vụ việc nạp hệ điều hành

(C) của hệ điều hành
(D) ứng dụng và hệ điều hành
Câu 4: Thông thường hệ thống tìm chương trình khởi động theo trình tự trên … 
(A) ổ đĩa mềm A, ổ đĩa CD, ổ đĩa cứng C
(B) ổ đĩa CD, ổ đĩa mềm A, ổ đĩa cứng C

(C) ổ đĩa cứng C, ổ đĩa CD, ổ đĩa mềm A

(D) ổ đĩa cứng C, ổ đĩa mềm A, ổ đĩa CD.

Câu 5: Trình tự thực hiện khi khởi động là :
I. Máy tính kiểm tra các thiết bị phần cứng
II. Bật máy
III. Người dùng làm việc
IV. Hệ điều hành được nạp vào bộ nhớ trong.

Chọn phương án ghép đúng.
(A) I đến II đến III đến IV

(B) II đến III đến I đến IV

(C) II đến I đến IV đến III
(D) I đến III đến II đến IV
Câu 6:  Có mấy cách giao tiếp với hệ điều hành?
(A) Có 2 cách là : câu lệnh và hệ thống các đề xuất
(B) Có 2 cách là : câu lệnh và hệ thống các nút lệnh
(C) Có 2 cách là : câu lệnh và hệ thống các thực đơn

(D) Có 2 cách là : câu lệnh và hệ thống các bảng chọn
Câu 7: Để thoát khỏi chương trình ứng dụng đang làm việc ta :
(A) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F4
(B) Nhấn tổ hợp phím Alt + F4
(C) Nhấn tổ hợp phím Shift + F4
(D) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + F4
Câu 8: Khi khởi động máy tính thì chương trình đầu tiên được kích hoạt là:
(A) Chương trình khởi động của hệ điều hành
(B) Chương trình khởi động máy có sẵn trong ROM

(C) Chương trình khởi động máy có sẵn trong RAM

(D) Chương trình khởi động máy có sẵn trong đĩa cứng C.
Câu 9: Hệ điều hành MS – DOS người sử dụng được phép  … để làm việc
(A) nhập câu lệnh 

(B) chọn các nút lệnh
(C) chọn các hộp thoại
(D) cả A, B và C 
Câu 10: Chế độ nào khi tắt máy hệ điều hành sẽ dọn dẹp hệ thống, tắt nguồn và được gọi là tắt máy an toàn nhất.
(A) Stand By
(B) Shut Down

(C) Restart

(D) Hibernate.
Câu 11: Khi tắt máy ở chế độ nào người dùng không được ngắt nguồn điện ?
(A) Stand By
(B) Hibernate 

(C) Turn Of
(D) Cả A và B.

Câu 12: 
Câu 13:    

Câu 14:    

Câu 15:    

Câu 16:    
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MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG
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